


Sổ tay tre có bền vững không? Hướng dẫn dựa trên bằng chứng dành cho người mua quà
tặng doanh nghiệp

Details
Câu trả lời nhanh: Sổ tay tre có thể là một món quà bền vững đáng tin cậy. Tre phải thật sự có
nguồn gốc và có thể kiểm chứng, lý tưởng nhất là có giấy phép FSC. Chất kết dính và lớp phủ cần
được công khai, nội dung giấy phải được ghi chép đầy đủ, và tuyên bố về môi trường cần được diễn
đạt một cách hẹp, chính xác. Riêng bìa tre không làm cho cả cuốn sổ trở nên “thân thiện với môi
trường”.

Sổ tay tre có bền vững không, hay “tre” chủ yếu chỉ là một câu chuyện tiếp thị? Người mua quà tặng
doanh nghiệp ngày càng hỏi câu này nhiều hơn, vì câu trả lời xuất hiện trong báo cáo CSR, bảng câu
hỏi nhà cung cấp và đôi khi cả trong hộp thư của cơ quan quản lý. Câu trả lời trung thực phụ thuộc
vào phần nào của cuốn sổ là tre, tre được gia công ra sao và bạn nói gì về nó. Hướng dẫn này trình
bày bằng chứng cho từng điểm đó, để bạn quyết định khi nào một sổ tay bìa tre xứng đáng với danh
tiếng xanh của nó và cách mô tả mà không mang rủi ro tẩy xanh.

Vấn đề: “Tre” đang gánh quá nhiều việc trên nhãn
Hầu hết người mua cho rằng sổ tay tre là một lựa chọn vật liệu đơn giản, chỉ có một loại. Trên thực tế,
từ này bao hàm ít nhất năm cấu tạo khác nhau. Thứ nhất là bìa ván tre đặc hoặc ván veneer tre. Thứ
hai là vải sợi tre dệt phủ trên ván. Thứ ba là bìa PU giả vân tre, không có tre bên trong. Thứ tư là giấy
bột tre nằm trong một bìa thông thường. Cuối cùng là sổ tay xóa được, tái sử dụng, có vỏ tre. Mỗi loại
có dấu chân môi trường khác nhau, và chỉ một số loại đủ sức chứng minh các tuyên bố in trên hộp
quà.

Phần nêu vấn đề này xuất phát từ việc thực thi quy định. Các cơ quan quản lý đã phạt những quảng
cáo về tre vượt quá sự thật. Hành động của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) nhằm vào hai
nhà bán lẻ lớn, được hiệp hội sản phẩm khuyến mại ASI đưa tin, đã yêu cầu các khoản thanh toán
$2,5 triệu và $3 triệu[1], tổng cộng $5,5 triệu. Các sản phẩm là hàng dệt được bán như “tre” thân thiện
với môi trường, nhưng thực chất là rayon đã qua xử lý hóa học. Sổ tay không liên quan, nhưng nguyên
tắc này áp dụng trực tiếp. Nếu một món quà doanh nghiệp sau này bị phát hiện phần lớn làm từ nhựa
dẻo, sợi gỗ hoặc nhựa, thiệt hại về uy tín sẽ rơi vào thương hiệu có logo trên bìa.

Giải pháp không phải là tránh dùng tre. Người mua cần xem tính bền vững như một tập hợp các sự
kiện có thể kiểm tra về nguồn gốc, gia công, giấy, cuối vòng đời và vận chuyển, rồi viết một tuyên bố
chỉ khớp với những gì đã được xác minh. Phần còn lại của bài viết sẽ đi qua quy trình đó.
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“Bền vững” nghĩa là gì đối với sổ tay tre
Một cuốn sổ tay được coi là bền vững khi tổng dấu chân môi trường của nó qua năm giai đoạn thấp
hơn một phương án hợp lý có thể bảo vệ được, và khi sự khác biệt đó có thể được ghi chép lại. Năm
giai đoạn là nguyên liệu thô, gia công, nội dung giấy, thời gian sử dụng và cuối vòng đời. Tre chỉ có lợi
thế ở giai đoạn đầu tiên. Lợi thế này không tự động kéo theo bốn giai đoạn còn lại.

Tre thật sự có lợi thế về vật liệu ban đầu. Tre Moso (Phyllostachys edulis), loài thương mại chính, có
tốc độ sinh trưởng cao nhất được ghi nhận là 114,5 cm mỗi ngày[2]. Con số này đến từ một nghiên cứu
năm 2022 đăng trên The Plant Cell , bao gồm hơn 500 thân tre. Tre cũng tái sinh từ hệ rễ sau khi thu
hoạch, vì vậy một rừng tre được quản lý không cần trồng lại theo cách một khu rừng bị chặt trắng.

Lưu trữ carbon là phần mà định nghĩa trở nên chính xác hơn. Một đánh giá 184 nghiên cứu trên 70 loài
tre đã ước tính tổng lượng carbon của hệ sinh thái ở mức 94–392 Mg C trên mỗi hecta[3], với mức tích
lũy hằng năm khoảng 8–14 Mg C/ha. Cũng chính các tác giả này cảnh báo rằng tre bị thu hoạch chỉ
giữ được carbon ở trạng thái bị khóa khi nó trở thành sản phẩm bền. Một cuốn sổ có bìa chỉ dùng một
năm rồi bị chôn lấp không phải là kho chứa carbon dài hạn. Vì vậy, các con số hấp thụ carbon ở cấp
hecta không nên xuất hiện trong tiếp thị sổ tay.

Sổ tay tre có bền vững không? Bằng chứng theo từng bộ
phận

Nguồn tre và chứng nhận FSC

Loài cây phát triển nhanh nhất vẫn cần một chuỗi hành trình quản lý đáng tin cậy. Chính chuỗi đó
cũng là nơi tồn tại vấn đề toàn vẹn lớn nhất hiện nay. Vào tháng Bảy năm 2026, Hội đồng Quản lý
Rừng và Assurance Services International đã khởi động một vòng xác minh giao dịch đối với giấy gia
dụng từ tre có chứng nhận FSC. Cơ chế này bao gồm 411 chủ chứng chỉ đang hoạt động và bị đình
chỉ, [4] kéo dài từ tháng Bảy năm 2026 đến tháng Một năm 2027. Thông cáo nêu hai vấn đề cụ thể: các
công ty quảng bá tre FSC mà không có giấy phép, và các tuyên bố “100 % tre” đối với sản phẩm phần
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lớn là sợi gỗ.

Thử nghiệm độc lập cũng cho kết quả tương tự. Tổ chức người tiêu dùng Which? phát hiện một sản
phẩm được quảng bá là giấy vệ sinh tre thực tế chứa chỉ 2,7 % sợi tre[5]. Các trường hợp này liên quan
đến giấy khăn chứ không phải văn phòng phẩm. Bài học cho sổ tay vẫn rõ ràng: tuyên bố về giấy bột
tre cần có bằng chứng về sợi, còn biểu tượng FSC cần có mã giấy phép mà bạn có thể tra cứu.

Gia công, chất kết dính và lớp phủ

Gia công là nơi lợi thế tự nhiên của tre có thể biến mất. Nghiên cứu vòng đời trên 60 sản phẩm tre
được sản xuất tại Trung Quốc cho thấy dấu chân từ khâu sản xuất đến khi thải bỏ dao động từ −0,55
to 4,02 kg CO₂e mỗi kg[6], trong đó năng lượng gia công và vật liệu phụ trợ là các điểm nóng chính.
Công đoạn nghiền bột đặc biệt tốn năng lượng. Một nghiên cứu năm 2025 do ScienceDaily đưa tin ước
tính rằng sản xuất một tấn giấy tissue từ tre tại Trung Quốc phát thải khoảng 2,400 kg CO₂e[7]. Tùy
thuộc vào cơ cấu năng lượng và vận chuyển, kết quả có thể tốt hơn hoặc tệ hơn so với các phương án
từ bột gỗ.

Lớp bìa đặt ra một câu hỏi riêng về chất kết dính. Ván tre ghép và ván veneer được liên kết với nhau
bằng keo. Một sản phẩm tre được kết dính bằng nhựa melamine thì không thể ủ phân, và các tấm kỹ
thuật có chất kết dính có thể thuộc quy định về formaldehyde của Hoa Kỳ (CARB Phase II và TSCA
Title VI). Một số bìa còn có lớp phủ UV hoặc sơn bóng. Một nhà sản xuất sổ tay có vỏ tre tái sử dụng
công khai nói rằng lớp phủ của họ khiến sản phẩm “không hoàn toàn không chứa nhựa”. Kiểu thẳng
thắn đó là chuẩn mực tốt cho những gì nhà cung cấp nên công bố. Nếu mực, kẹp kim loại hoặc lớp
phủ chứa các hóa chất được liệt kê vượt ngưỡng an toàn, thì theo đạo luật của bang California mang
tên Proposition 65[8] , các yêu cầu cảnh báo có thể áp dụng cho quà tặng được phân phát tại
California.

Nội dung giấy

Trong một sổ tay bìa tre điển hình, phần giấy nặng hơn nhiều so với bìa, nên phần giấy thường quyết
định dấu chân môi trường. Nhiều sổ tay quà tặng bìa tre dùng ruột giấy bột gỗ thông thường hoặc
giấy tái chế. Số khác dùng giấy bột tre. Giấy tái chế hoàn toàn tránh được sợi nguyên sinh. FSC cũng
phân biệt “FSC 100 %”, “FSC Mix” và “FSC Recycled”, và các nhãn này không thể dùng thay thế cho
nhau. Chất lượng giấy cũng quan trọng đối với tính bền vững, vì một cuốn sổ bị thấm mực hoặc bung
rời sẽ sớm bị vứt bỏ. Một đánh giá độc lập về sổ phác thảo giấy tre 180 gsm cho thấy bút máy viết tốt
nhưng bút dạ có cồn bị thấm mực[9]. “Giấy tre”, nói cách khác, không bảo đảm bất kỳ hiệu năng cụ
thể nào.

Cuối vòng đời và vận chuyển

Về nguyên tắc, tre có thể phân hủy sinh học. Tuy nhiên, một cuốn sổ hoàn chỉnh kết hợp ván dán keo,
bề mặt phủ, giấy, gáy xoắn kim loại hoặc gáy chỉ, và thường có dây chun cùng một cây bút. Không
phần nào trong đó có thể ủ phân như một khối thống nhất. Thông điệp thực tế về cuối vòng đời là
“tách rời các bộ phận”: giấy đi vào tái chế giấy, kim loại đi vào tái chế kim loại, còn bìa đi vào rác thải
sinh hoạt, trừ khi nhà cung cấp có thể chứng minh bìa chưa qua xử lý và không dùng keo. Vận chuyển
cũng quan trọng. Phần lớn tre được gia công ở châu Á, nên phương thức vận chuyển (đường biển hay
đường hàng không) và việc gom đơn hàng ảnh hưởng đến kết quả nhiều hơn các khác biệt nhỏ về vật
liệu.

Quy định đang thu hẹp không gian cho các tuyên bố mơ hồ

Có hai diễn biến quan trọng đối với người mua trong năm 2026. Tại EU, Quy định ủy quyền (EU)
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2026/2102 xác nhận rằng các sản phẩm tre nằm ngoài phạm vi gỗ của Quy định chống phá rừng của
EU (EUDR). Theo phân tích của Wood Central[10], ngoại lệ chỉ áp dụng “trong chừng mực” một sản
phẩm được làm từ tre, vì vậy mọi bộ phận bằng gỗ trong sản phẩm hỗn hợp vẫn cần thẩm định cần
thiết. Ngoài ra, các quy định của EU áp dụng từ 27 tháng Chín năm 2026 cấm các tuyên bố môi
trường chung chung như “thân thiện với môi trường” hay “xanh” khi không được hỗ trợ bởi hiệu quả
môi trường xuất sắc đã được công nhận. Các quy định này cũng cấm các tuyên bố về một bộ phận
được trình bày như thể áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.

Tại Hoa Kỳ, các hướng dẫn của FTC Green Guides (16 CFR Phần 260) [11] vẫn là chuẩn tham chiếu. Các
tuyên bố phải được chứng minh, nêu rõ điều kiện, và không được ngụ ý về ưu thế môi trường nói
chung. Công tác tiêu chuẩn hóa cũng đang dần hoàn thiện. ISO/TC 296 (Tre và mây) [12] có một nhóm
làm việc về các vật phẩm tre dùng hằng ngày và dự kiến họp tại Hàng Châu vào 19–23 tháng Mười
năm 2026. Theo thời gian, điều này sẽ giúp chuẩn hóa thuật ngữ và phương pháp thử nghiệm mà
người mua có thể yêu cầu.

Cách xác minh sổ tay tre trước khi đưa ra tuyên bố về môi
trường
Các bước dưới đây chỉ bao quát bằng chứng về tính bền vững. Thiết kế đồ họa, lấy mẫu và kiểm tra lô
hàng được đề cập trên trang sản phẩm sổ tay bìa tre của chúng tôi, nên không được lặp lại ở đây.

Ghi rõ bộ phận làm từ tre. Yêu cầu nhà cung cấp nêu rõ bằng văn bản bìa là ván tre đặc, ván1.
veneer tre trên lõi khác, vải sợi tre hay vật liệu tổng hợp giả vân tre. Hỏi tương tự về giấy: bột
giấy tre, bột gỗ hay giấy tái chế. Chỉ một câu trả lời này quyết định mọi tuyên bố phía sau.
Yêu cầu mã giấy phép FSC và loại tuyên bố. Logo không phải là bằng chứng. Hãy yêu cầu2.
giấy chứng nhận hoặc mã giấy phép và tuyên bố chính xác (FSC 100 %, FSC Mix hay FSC
Recycled), rồi kiểm tra xem bộ phận nào được bao phủ. Xác minh mã trên cơ sở dữ liệu chứng
nhận công khai của FSC. Với vòng xác minh 2026, hãy hỏi liệu các đầu vào tre của nhà cung cấp
có nằm trong phạm vi đó hay không.
Yêu cầu công khai thông tin về chất kết dính và lớp phủ. Hỏi những gì liên kết các tấm3.
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ghép (ví dụ melamine hoặc các loại nhựa khác) và những gì phủ bề mặt. Với các tấm tre kỹ
thuật, yêu cầu báo cáo thử nghiệm phát thải formaldehyde. Với quà tặng phân phát tại
California, yêu cầu đánh giá theo Prop 65 đối với mực, lớp phủ và các chi tiết kim loại.
Ghi chép thông tin về giấy. Ghi riêng tỷ lệ nội dung tái chế, nguồn sợi và chứng nhận cho4.
khối ruột giấy, tách biệt với bìa. Nếu có tuyên bố về bột giấy tre, hãy yêu cầu bằng chứng về
thành phần sợi.
Lập kế hoạch cho cuối vòng đời một cách trung thực. Cân nhắc các thiết kế dễ tách rời:5.
gáy có thể tháo, lớp phủ tối thiểu, không có lớp ghép hỗn hợp. Kèm một ghi chú xử lý ngắn cho
biết người nhận nên bỏ từng bộ phận vào đâu.
Tính đến vận chuyển và tuổi thọ. Gom các lô hàng, ưu tiên vận chuyển đường biển khi thời6.
gian cho phép, và chọn giấy cùng gáy mà người nhận thực sự sẽ dùng đến trang cuối. Một cuốn
sổ được giữ lại và viết đầy sẽ vượt trội hơn cuốn bị vứt bỏ sớm.
Viết một tuyên bố có điều kiện. Mô tả bộ phận đã được xác minh, không phải toàn bộ sản7.
phẩm. “Bìa làm từ tre có chứng nhận FSC; ruột làm từ 100 % giấy tái chế” là có thể bảo vệ được
nếu có tài liệu chứng minh. “100 % sổ tay tre thân thiện với môi trường” thì không.

Sổ tay tre so với sổ tay giấy tái chế và các lựa chọn khác
Không có phương án nào thắng ở mọi tiêu chí. Bảng dưới đây so sánh các cấu tạo sổ tay phổ biến theo
nguồn gốc lợi ích môi trường của chúng và tuyên bố mỗi loại có thể trung thực đưa ra.

Cấu tạo Thực chất
là tre

Đòn bẩy bền
vững chính Rủi ro chính Tuyên bố có cơ sở (nếu

có tài liệu)
Bìa tre đặc
hoặc ván
veneer tre

Ván bìa
hoặc lớp bề
mặt

Nguyên liệu tái tạo
nhanh cho bìa bền

Chất kết dính, lớp phủ,
nứt trong khí hậu khô
hoặc ẩm

“Bìa làm từ tre có chứng
nhận FSC”

Bìa vải sợi tre Sợi dệt phủ
trên lõi ván

Sợi tái tạo; thường
đi kèm ruột giấy
tái chế

Sợi có thể đã qua xử lý
hóa học; lõi không phải
là tre

“Vải bìa sợi tre” cùng
tuyên bố về giấy



Cấu tạo Thực chất
là tre

Đòn bẩy bền
vững chính Rủi ro chính Tuyên bố có cơ sở (nếu

có tài liệu)
Bìa PU hoặc
giấy in giả vân
tre

Không có Không có phần nào
từ tre

Gây hiểu lầm nếu gọi là
tre

Không dùng “tre”; mô tả
là lớp hoàn thiện vân gỗ

Ruột giấy bột
tre

Sợi ruột
giấy Nguồn sợi phi gỗ

Nghiền bột tốn năng
lượng; hàm lượng sợi bị
ghi nhãn sai

“Ruột làm từ bột giấy tre
FSC”, có bằng chứng về
sợi

Sổ tay giấy tái
chế Không có Tránh hoàn toàn

sợi nguyên sinh
Ít là câu chuyện vật liệu
trong quà tặng

“100 % giấy tái chế”, FSC
Recycled khi có giấy phép

Sổ tay xóa
được, tái sử
dụng với vỏ tre

Vỏ Thay thế nhiều sổ
giấy theo thời gian

Ruột phủ không có nghĩa
là không chứa nhựa; lợi
ích phụ thuộc vào việc
tái sử dụng thực tế

“Ruột tái sử dụng” cùng
tuyên bố về vỏ, nêu rõ các
giả định tái sử dụng

Riêng với sổ tay tre so với sổ tay giấy tái chế, khối ruột giấy tái chế thường tạo tác động lớn hơn đến
dấu chân môi trường so với vật liệu bìa. Sự kết hợp mạnh nhất cho quà tặng doanh nghiệp là bìa tre
đã được xác minh cùng ruột giấy tái chế hoặc ruột có chứng nhận FSC đã được xác minh, với hai
tuyên bố được nêu riêng. Với các thiết kế tái sử dụng, một nhà sản xuất dẫn ra đánh giá vòng đời năm
2020 cho thấy phát thải sản xuất cao hơn sổ giấy tiêu chuẩn một chút (khoảng 10 %). Lợi ích chỉ xuất
hiện sau khi tái sử dụng lặp lại thay thế nhiều sổ giấy, nên tuyên bố cần nêu rõ giả định này.

Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp: Tre có thật sự thân thiện với môi trường không?

Tre là nguyên liệu tái tạo nhanh, mọc lại sau khi thu hoạch, đây là một lợi thế thật sự. Một sản phẩm
tre có thân thiện với môi trường hay không phụ thuộc vào năng lượng gia công, chất kết dính, lớp phủ,
vận chuyển và tuổi thọ. Dấu chân môi trường đã công bố của các sản phẩm tre dao động từ âm ròng
đến trên 4 kg CO₂e mỗi kg, nên sản phẩm quan trọng hơn cây.



Câu hỏi thường gặp: Sản phẩm tre có chứng nhận FSC có đáng tin cậy hơn không?

Có, miễn là chứng nhận có thể xác minh được. Chứng nhận chuỗi hành trình quản lý FSC truy vết sợi
về các nguồn đã được chứng nhận. Vì chính FSC đã cảnh báo về việc quảng bá tre không có giấy phép
và các tuyên bố “100 % tre” sai sự thật, hãy luôn yêu cầu mã giấy phép, kiểm tra công khai và xác
nhận bộ phận nào được tuyên bố bao phủ.

Câu hỏi thường gặp: Sổ tay tre hay sổ giấy tái chế, loại nào xanh hơn?

Tùy thuộc vào bộ phận. Khối ruột giấy thường chiếm phần lớn vật liệu của sổ tay, nên ruột giấy tái
chế thường tạo tác động lớn nhất. Bìa tre bổ sung một lớp ngoài tái tạo, bền. Bìa tre với ruột giấy tái
chế, mỗi phần được ghi chép riêng, thường là sự kết hợp có cơ sở nhất.

Câu hỏi thường gặp: Sổ tay bìa tre có thể ủ phân hoặc tái chế không?

Không thể xem như toàn bộ. Ván tre dán keo hoặc kết dính bằng nhựa không thể ủ phân, còn bìa có
lớp phủ rất khó tái chế. Người nhận nên tách các bộ phận: giấy đi tái chế giấy, gáy kim loại đi tái chế
kim loại, và bìa theo quy định địa phương.

Câu hỏi thường gặp: Những tuyên bố quà tặng doanh nghiệp thân thiện với môi trường nào
là an toàn để sử dụng?

Hãy dùng các phát biểu cụ thể, có tài liệu và ở cấp độ bộ phận, như “bìa làm từ tre có chứng nhận
FSC” hoặc “ruột từ giấy tái chế”. Tránh các thuật ngữ không có điều kiện như “thân thiện với môi
trường”, “xanh”, “trung hòa carbon” hoặc “100 % tre”. Những cách nói này mâu thuẫn với Hướng dẫn
Green Guides của FTC và với các quy định EU có hiệu lực từ 27 tháng Chín năm 2026.

Câu hỏi thường gặp: Quy định chống phá rừng của EU có áp dụng cho sổ tay tre không?

Quy định ủy quyền (EU) 2026/2102 loại trừ các sản phẩm làm từ tre khỏi phạm vi gỗ của EUDR, nhưng
chỉ trong chừng mực chúng được làm từ tre. Ruột giấy từ bột gỗ hoặc các bộ phận bằng gỗ trong cùng
một cuốn sổ vẫn có thể cần thẩm định cần thiết.

Những điểm chính cần nhớ
Tre mọc nhanh, nhưng chỉ tốc độ mọc không làm cho sổ tay bền vững: tốc độ sinh
trưởng tối đa 114,5 cm/ngày (Nguồn)
Lưu trữ carbon ở cấp rừng tre không chuyển sang sản phẩm có vòng đời ngắn: 94–392
Mg C/ha ở cấp hệ sinh thái, không tính trên mỗi cuốn sổ (Nguồn)
Gia công quyết định dấu chân môi trường: −0,55 to 4,02 kg CO₂e/kg/kg trên 60 sản phẩm
tre (Nguồn)
Các tuyên bố về tre FSC đang được xác minh tích cực: 411 chủ chứng chỉ trong vòng xác
minh 2026–2027 (Nguồn)
Nhãn “tre” có thể sai nghiêm trọng: một sản phẩm được kiểm tra chỉ chứa 2,7 % sợi tre
(Nguồn)
Các tuyên bố về tre bị phóng đại kéo theo chế tài thực tế: tổng cộng $5,5 triệu trong các
vụ rayon của FTC (Nguồn)

Kết luận
Một cuốn sổ bìa tre có thể là món quà doanh nghiệp bền vững đáng tin cậy khi bốn điều kiện được
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đáp ứng. Tre phải thật và có thể truy xuất. Chất kết dính và lớp phủ được công khai. Ruột giấy được
ghi chép theo đúng bản chất của nó. Tuyên bố trên hộp chỉ mô tả những gì đã được xác minh. Khi
thiếu bất kỳ điều kiện nào, cách trung thực là thu hẹp tuyên bố, chứ không phải bỏ sản phẩm. Nếu
bạn đang lên kế hoạch cho một chương trình quà tặng, hãy thu thập mã giấy phép FSC, thông tin
công bố vật liệu và tài liệu về giấy trước giai đoạn thiết kế đồ họa. Sau đó yêu cầu báo giá cho sổ tay
bìa tre đặt riêng và yêu cầu kèm theo các tài liệu hỗ trợ, để nội dung về tính bền vững được chốt trước
khi sản xuất bắt đầu.
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